
STT MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MINH HỌA MÔ TẢ SẢN PHẨM
ĐỘ RỘNG 

CÁNH
QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐVT

GIÁ NIÊM 
YẾT

1 5104EY/15-45PTT
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

2 5104EY/15-45PCB
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

3 5104EY/20-45PTT
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

4 5104EY/20-45PCB
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

5 5104EY/25-45PTT
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

6 5104EY/25-45PCB
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

7 5102EY/30-45PTT
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

8 5102EY/30-45PCB
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

9 5102EY/40-45PTT
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

10 5102EY/40-45PCB
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

11 5102EY/45-45PTT
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Titanium, đáy xám

12 5102EY/45-45PCB
Giá để gia vị ngăn tủ dưới
Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

13 716KIT80XT516
Giá bát tủ trên
Sợi oval, màu Titanium

14 716KIT80XC516
Giá bát tủ trên
Sợi oval, màu Chrome

15 716KIT90XT516
Giá bát tủ trên
Sợi oval, màu Titanium

16 716KIT90XC516
Giá bát tủ trên
Sợi oval, màu Chrome

17 5107EY/45DXTT
Giá để chất tảy rửa tủ dưới, bên phái Sợi 
oval, màu Titanium, đáy xám

18 5107EY/45DXCB
Giá để chất tảy rửa tủ dưới, bên phái Sợi 
oval, màu Chrome, đáy trắng

19 5107EY/45SXTT
Giá để chất tảy rửa tủ dưới, bên trái Sợi oval, 
màu Titanium, đáy xám

20 5107EY/45SXCB
Giá để chất tảy rửa tủ dưới, bên trái Sợi oval, 
màu Chrome, đáy trắng

21 5703EY/60-50PT
Ngăn kéo để bát đĩa ngăn tủ dưới Sợi oval, 
màu Titanium

22 5703EY/60-50PC
Ngăn kéo để bát đĩa ngăn tủ dưới Sợi oval, 
màu Chrome

23 5703EY/90-50PT
Ngăn kéo để bát đĩa ngăn tủ dưới Sợi oval, 
màu Titanium

24 5703EY/90-50PC
Ngăn kéo để bát đĩa ngăn tủ dưới Sợi oval, 
màu Chrome

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP CHÂU ÂU

Áp dụng từ ngày 01 tháng 09 năm 2024

900 R864 x C247 x S513mm Cái 11,006,000

7,317,000

R376 x C522 X S450mm

600 R564 x C247 x S513mm Cái 8,696,000

450

R376 x C522 X S450mm

Cái

800 R742 x S236mm Bộ

300 R264 x C483±3 x S451±3mm Cái 6,035,000

400 R364 x C483±3 x S451±3mm Cái 6,592,000

250 R210 x C521 x S451±3mm Cái 5,564,000

4,342,000

900 R842 x S236mm Bộ 4,656,000

450 R414 x C483±3 x S451±3mm Cái 7,741,000

150 R110 x C521 x S451±3mm Cái 4,959,000

200 R160 x C521 x S451±3mm Cái 5,261,000



25 5202EY/60-50PTT
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Titanium

26 5202EY/60-45PCB
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Chrome

27 5202EY/80-45PTT
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Titanium

28 5202EY/80-45PCB
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Chrome

29 5202EY/90-50PTT
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Titanium

30 5202EY/90-45PCB
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Chrome

31 5202EDY/45-50PTT
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Titanium, đáy xám

32 5202EDY/45-50PCB
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Chrome, đáy trắng

33 5202EDY/50-50PTT
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Titanium, đáy xám

34 5202EDY/50-50PCB
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Chrome, đáy trắng

35 5202EDY/60-50PTT
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Titanium, đáy xám

36 5202EDY/60-50PCB
Ngăn kéo để xoong nồi ngăn tủ dưới Sợi 
oval, màu Chrome, đáy trắng

37 808AE/45TT
Kệ tủ kho cánh mở 6 tầng, 12 rổ Sợi oval, 
màu Titanium, đáy xám

38 808AE/45CB
Kệ tủ kho cánh mở 6 tầng, 12 rổ Sợi oval, 
màu Chrome, đáy trắng

39 808AE/60TT
Kệ tủ kho cánh mở 6 tầng, 12 rổ Sợi oval, 
màu Titanium, đáy xám

40 808AE/60CB
Kệ tủ kho cánh mở 6 tầng, 12 rổ Sợi oval, 
màu Chrome, đáy trắng

41 860AE/45TTT
Kệ tủ kho cánh kéo 6 tầng, 6 rổ Sợi oval, 
màu Titanium, đáy xám

42 860XAE/45CB
Kệ tủ kho cánh kéo 6 tầng, 6 rổ Sợi oval, 
màu Chrome, đáy trắng

43 860AE/60TTT
Kệ tủ kho cánh kéo 6 tầng, 6 rổ Sợi oval, 
màu Titanium, đáy xám

44 860XAE/60CB
Kệ tủ kho cánh kéo 6 tầng, 6 rổ Sợi oval, 
màu Chrome, đáy trắng

45
859A/30-50TT
1204E/30-50

Kệ tủ kho cánh kéo 5 tầng, 5 rổ Sợi oval, 
màu Titanium, đáy xám

Bộ

46
859A/30-50CB
1204E/30-50

Kệ tủ kho cánh kéo 5 tầng, 5 rổ Sợi oval, 
màu Chrome, đáy trắng

Bộ

47
859A/40-50TT
1204E/40-50

Kệ tủ kho cánh kéo 5 tầng, 5 rổ Sợi oval, 
màu Titanium, đáy xám

Bộ

48
859A/40-50CB
1204E/40-50

Kệ tủ kho cánh kéo 5 tầng, 5 rổ Sợi oval, 
màu Chrome, đáy trắng

Bộ

600
R500 x C(1850 - 2250) x

S450mm
Bộ 22,980,000

300
R246 x C(1835-2180) x

S450mm
20,440,000

400
R346 x C(1835-2180) x

S450mm
21,166,000

450 R410 x C1800 x S500mm Bộ 22,738,000

600 R560 x C1800 x S500mm Bộ 23,947,000

450
R350 x C(1850 - 2250) x

S450mm
Bộ 21,770,000

500 R464 x C153 x S460mm Cái 4,947,000

600 R564 x C153 x S460mm Cái 5,551,000

800 R764 x C229 x S455mm Cái 6,519,000

900 R864 x C229 x S455mm Cái 6,833,000

450 R414 x C153 x S460mm Cái 4,777,000

600 R564 x C229 x S455mm Cái 5,624,000



49 841ER/15T
Kệ tủ kho đa năng cánh kéo 5 tầng, 5 rổ Sợi 
oval, màu chrome đáy trắng

150 R150 x C 1.720 x S460mm Bộ 18,747,000

50 842ER/15C
Kệ tủ kho đưng chai cánh kéo 5 tầng, 5 rổ 
Sợi oval, màu chrome đáy trắng

150 R150 x C 1.720 x S460mm Bộ 18,747,000

51 838BE/DX45TT
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới, bên phải Sợi 
oval, màu Titanium, đáy xám

Bộ

52 838BE/DX45CB
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới, bên trái Sợi 
oval, màu Chrome, đáy trắng

Bộ

53 838BE/SX45TT
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới, bên phải Sợi 
oval, màu Titanium, đáy xám

Bộ

54 838BE/SX45CB
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới, bên trái Sợi 
oval, màu Chrome, đáy trắng

Bộ

55 803BE/DXTTT
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới/ Trái Sợi oval, 
màu Titanium, đáy xám

Bộ

56 803BE/DXGCB
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới/ Trái Sợi oval, 
màu Chrome, đáy trắng

Bộ

57 803BE/SXTTT
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới/ Phải Sợi 
oval, màu Titanium, đáy xám

Bộ

58 803BE/SXGCB
Kệ góc liên hoàn ngăn tủ dưới/ Phải Sợi 
oval, màu Chrome, đáy trắng

Bộ

59 846BE/DX45TT
Kệ góc chiếc lá ngăn tủ dưới Bên trái Rổ sợi 
oval, màu Titanium, đáy xám

Bộ

60 846BE/DX45CB
Kệ góc chiếc lá ngăn tủ dưới Bên trái Sợi 
oval, màu Chrome, đáy trắng

Bộ

61 846BE/SX45TT
Kệ góc chiếc lá ngăn tủ dưới Bên phải Rổ 
sợi oval, màu Titanium, đáy xám

Bộ

62 846BE/SX45CB
Kệ góc chiếc lá ngăn tủ dưới Bên phải Sợi 
oval, màu Chrome, đáy trắng

Bộ

63 828BE/705T
Mâm xoay góc 3/4
Rổ sợi oval, màu Titanium, đáy xám

Bộ

64 828BW/705B
Mâm xoay góc 3/4
Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

Bộ

65 4301BE/76T
Mâm xoay góc 1/2
Rổ sợi oval, màu Titanium, đáy xám

Bộ

66 4301BW/76B
Mâm xoay góc 1/2
Sợi oval, màu Chrome, đáy trắng

Bộ

450

R810 x C600 x S485mm

14,514,000

R810 x C600 x S485mm

450 R414 (710) x C600 x S480mm 19,956,000

350 R764 x‘C670 x Ø 705mm 10,160,000

450 C615 x Ø 745mm 8,696,000

450
R450 (880) x C(640-800)

x S490mm
16,933,000



67 3207Y/80-45C Ngăn kéo đựng chất tẩy rửa/cái 800 R764 x C209 x S460mm Bộ 5,382,000

68 3207Y/90-45C Ngăn kéo đựng chất tẩy rửa/cái 900 R864 x C209 x S460mm Bộ 5,685,000

70 97XP/1 MERCURY 1 Thùng đựng rác /cái 16L/thùng 400 R250 x C354 x S356mm Bộ 2,782,000

71 97XP/2 MERCURY 2
Thùng đựng rác /cái
7.5l/thùng

400 R250 x C354 x S356mm Bộ 3,084,000

Đơn giá trên có thể thay đổi mà không báo trước, Quý khách vui lòng liên lạc trực tiếp để chúng tôi tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cập nhật cho sản phẩm./.

CÔNG TY TNHH HÙNG GIA


